
PHẠM ĐÌNH HUẤN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: CHÍNH TRỊ 1

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 3

SỐ TIẾT: 45 SỐ TC: 3

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

5.66.05.35.0
CÐN SCCK

17A
24/06/99AnNguyễn Tấn04621710011

5.15.05.06.0
CÐN SCCK

17A
29/04/98BảoPhan Quốc04621710072

5.36.04.36.0
CÐN SCCK

17A
12/07/98BìnhLưu Thanh04621710093

3.11.04.39.0
CÐN SCCK

17A
18/06/99DuyPhạm Thái04621710154

5.56.06.30.0
CÐN SCCK

17A
19/09/99DuyTrần Phúc04621710165

5.55.05.010.0
CÐN SCCK

17A
01/04/99DũngNguyễn Trí04621710186

6.26.06.37.0
CÐN SCCK

17A
19/11/99HàoĐinh Anh04621710287

5.87.04.36.0
CÐN SCCK

17A
28/01/99HiềnNguyễn Hoàng04621710318

3.41.06.05.0
CÐN SCCK

17A
09/10/99HiếuNguyễn Hoàng Minh04621710339

6.35.07.010.0
CÐN SCCK

17A
26/10/99HiếuNguyễn Văn046217103410

5.86.05.08.0
CÐN SCCK

17A
28/08/99HiếuTrần Lê Chí046217103511

5.56.06.01.0
CÐN SCCK

17A
20/11/99KhangTrần Lê Vỹ046217104012

5.86.05.37.0
CÐN SCCK

17A
30/07/99KhánhNguyễn Văn046217104113

5.55.05.010.0
CÐN SCCK

17A
15/04/99KiênĐào Trung046217104314

4.55.05.00.0
CÐN SCCK

17A
27/01/99KiênNguyễn Trung046217104415

5.97.04.08.0
CÐN SCCK

17A
04/02/99LâmTrương Hạ046217104616

5.36.04.74.0
CÐN SCCK

17A
27/06/99LợiNguyễn Tấn046217105117

5.86.05.37.0
CÐN SCCK

17A
29/05/99PhátHuỳnh Tấn046217105818

5.55.05.010.0
CÐN SCCK

17A
29/04/99PhúcPhùng Nhật046217106119

5.06.04.33.0
CÐN SCCK

17A
13/10/98QuânNguyễn Huỳnh Anh046217106220

5.06.04.71.0
CÐN SCCK

17A
16/11/99QuýNguyễn Phú046217106321

4.85.04.74.0
CÐN SCCK

17A
30/05/99SangPhan Thanh046217106422

6.16.05.78.0
CÐN SCCK

17A
11/01/99TàiNguyễn Tiến046217107023
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GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

5.66.06.02.0
CÐN SCCK

17A
20/09/99ThôngNguyễn Tấn046217107924

5.86.05.08.0
CÐN SCCK

17A
22/11/99TiếnNguyễn Minh046217108125

5.46.05.33.0
CÐN SCCK

17A
21/02/99ToànTrương Quốc046217108326

5.47.04.03.0
CÐN SCCK

17A
30/09/98TrọngBùi Phi046217108627

5.46.04.75.0
CÐN SCCK

17A
03/02/97TuyếnLưu Vĩnh046217109028

H.Ghép -
CÐNSCCK16A5.47.04.70.0

CÐN SCCK
16A

18/07/98PhúcHoàng046216105429

5.66.04.010.0
CÐN SCCK

17B
09/04/1999ChíLê Thanh046217109830

2.22.03.00.0
CÐN SCCK

17B
15/09/99ĐảoNguyễn Lê Minh046217110031

5.37.04.50.0
CÐN SCCK

17B
19/09/99HiếuNguyễn Minh046217111032

5.87.04.07.0
CÐN SCCK

17B
01/01/99HuyTrần Minh046217111333

3.55.02.50.0
CÐN SCCK

17B
09/08/99KhoaNguyễn Đăng046217111934

6.97.06.010.0
CÐN SCCK

17B
13/08/99KhôiPhạm Đình046217112035

4.35.04.50.0
CÐN SCCK

17B
18/03/99LộcĐinh Thành046217112436

5.46.03.510.0
CÐN SCCK

17B
13/06/99LợiVõ Thành046217112837

0.00.01.54.0
CÐN SCCK

17B
24/08/97NamPhan Hoàng046217113638

5.17.04.00.0
CÐN SCCK

17B
01/08/99NamPhạm Thanh046217113739

6.26.05.510.0
CÐN SCCK

17B
03/08/99NhậtHà Hoàng Minh046217114540

5.05.04.57.0
CÐN SCCK

17B
31/07/99ThảnỨc Minh Bình046217116841

5.46.03.510.0
CÐN SCCK

17B
23/01/99TrườngLê Nhật046217118042
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